
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯƠNG MỸ 

 
Số:         /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chương Mỹ, ngày      tháng 3 năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 21/7/2022 

của UBND Thành phố trên địa bàn huyện Chương Mỹ 

 

Thực hiện Văn bản số 943/SVHTT-TTBCXC ngày 20/3/2025 của Sở Văn 

hóa và Thể thao Hà Nội về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 200/KH-

UBND ngày 21/7/2022 của UBND Thành phố; UBND huyện báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Kết quả tính đến ngày 25/3/2025 

- Tổng số hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân 

cư: 30 hệ thống (trong đó: đài truyền thanh có dây: 16; đài truyền thanh không 

dây: 0; đài truyền thanh có dây kết hợp không dây: 01; đài truyền thanh ứng dụng 

công nghệ thông tin - viễn thông: 13 (trong đó có 07 đài truyền thanh đã kết nối 

Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở Thành phố); 

- Bảng tin điện tử công cộng do cấp xã quản lý: 0; 

- Số xã, thị trấn có Trang thông tin điện tử: 06; 

- Số xã, thị trấn có Zalo OA thông tin cơ sở: 30. 

2. Dự kiến đến 31/12/2025 

- Tổng số hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân 

cư: 30 hệ thống (trong đó: đài truyền thanh có dây: 11; đài truyền thanh không 

dây: 0; đài truyền thanh có dây kết hợp không dây: 0; đài truyền thanh ứng dụng 

công nghệ thông tin - viễn thông: 19 (trong đó có 19 đài truyền thanh đã kết nối 

Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở Thành phố); 

- Bảng tin điện tử công cộng do cấp xã quản lý: 0; 

- Số xã, thị trấn có Trang thông tin điện tử: 07; 

- Số xã, thị trấn có Zalo OA thông tin cơ sở: 30. 

(Chi tiết tại Phụ lục 1, 2 gửi kèm) 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND trên địa 

bàn huyện, UBND huyện Chương Mỹ trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Mạnh Thắng 



 

PHỤ LỤC 1 

Các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai ở cấp xã theo Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày     /3/2025 của UBND huyện Chương Mỹ) 
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I Tổng 30 16 0 1 13 07 0 0 06 30 30 11 0 0 19 19 0 0 07 30 
 

1 Thị trấn Chúc Sơn x x       x x x x       x x 
 

2 Xã Đại Yên x x        x x x        x 
 

3 Xã Hợp Đồng x    x x    x x    x x    x  

4 Xã Quảng Bị x   x      x x    x x    x  

5 Xã Hồng Phú x    x x    x x    x x    x  

6 Xã Hòa Phú x    x x    x x    x x    x  

7 Xã Văn Võ x x        x x x        x  

8 Xã Thượng Vực x x        x x x        x  

9 Xã Hoàng Diệu x    x x   x x x    x x   x x  

10 Xã Lam Điền x x        x x x        x  

11 Xã Thụy Hương x x        x x    x x    x  

12 Xã Phụng Châu x    x     x x    x x    x  

13 Xã Tiên Phương x x        x x x        x  

14 Xã Ngọc Hòa x    x    x x x    x x   x x  

15 Xã Tốt Động x    x     x x    x x    x  

16 Xã Hữu Văn x    x x    x x    x x    x  

17 Xã Hoàng Văn Thụ x    x     x x    x x    x  

18 Xã Mỹ Lương x x        x x    x x    x  
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19 Xã Đồng Lạc x x        x x    x x    x  

20 Xã Trần Phú x x        x x    x x    x  

21 Xã Nam Phương Tiến x    x     x x    x x    x  

22 Xã Tân Tiến x x        x x x        x  

23 Xã Thủy Xuân Tiên x    x x   x x x    x x   x x  

24 Thị trấn Xuân Mai x x       x x x x       x x  

25 Xã Đông Sơn x    x x    x x    x x    x  

26 Xã Đông Phương Yên x x        x x    x x    x  

27 Xã Thanh Bình x x        x x x        x  

28 Xã Trung Hòa x x       x x x x       x x  

29 Xã Trường Yên x x        x x x        x  

30 Xã Phú Nghĩa x    x     x x    x x   x x  



 

PHỤ LỤC 2 

Các mục tiêu, nhiệm vụ triển khai ở cấp huyện theo Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày     /3/2025 của UBND huyện Chương Mỹ) 

 

TT Nội dung chỉ tiêu Đơn vị tính Số liệu tại thời điểm báo cáo 

1 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao bố trí nhân lực làm công tác 

thông tin cơ sở 
Người 11 

2 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao có cơ sở vật chất sản xuất nội 

dung đa phương tiện theo khuyến nghị tại Công văn số 1175/BTTTT-TTCS 

ngày 10/4/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông  
Chưa có 

3 

Huyện đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa, Thông tin 

và Thể thao theo Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính 

phủ quy định về hoạt động TTCS; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 

10/02/2025 của UBND Thành phố về triển khai thi hành Nghị định 49 
 

Chưa kiện toàn 

4 
Huyện có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) 

do cấp huyện quản lý 
Bảng 0 

- 

Trong đó, Bảng tin điện tử công cộng do cấp huyện quản lý đáp ứng tiêu 

chuẩn kết nối Hệ thống thông tin nguồn TTCS Thành phố (theo Công văn số 

2455/BTTT-TTCS ngày 27/6/2023 và Công văn số 5616/BTTTT-TTCS 

ngày 27/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bảng 0 
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